
TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

Phan Hòa Đại
Trường THCS Quang 

Trung
53 53

Nguyễn Thị Nghĩa
Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
53 53

2 Nguyễn Văn Định
Trường THCS Phước 

Thắng
67 Tuy Phước 67

Đoàn Cát Nhơn
Trường THCS Phường 

Bình Định
55 55

20

18 Vĩnh Thạnh

13 Vân Canh

Võ Mộng Trình Trường THCS Cát Minh 44 44

Lê Thành Công
Trường THCS Mỹ Châu - 

huyện Phù Mỹ
43 43

Huỳnh Quốc Đạt Trường THCS Mỹ An 43 43

Trần Ngọc Phong Trường THCS Mỹ Cát 41 41

Trần Thị Thanh Hồng
Trường THCS Tam Quan 

Nam
51 51

Nguyễn Thị Kim 

Phượng
Trường THCS Hoài Châu 46 46

42 Hoài Ân

12 An Lão

8 Trần Thị Nhiên
Trường THCS Bình 

Thành
66 Tây Sơn 66

Tổng cộng 13 13 667 11 667

Danh sách này gồm có 13 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 667 giáo viên đại trà./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TOÁN HỌC 

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021

1 Quy Nhơn

An Nhơn

51

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

7 Lâm Thị Mỹ Phong Trường THCS Ân Thạnh 54

3

Huỳnh Văn Rỗ Trường THCS Nhơn Tân

6 Hoài Nhơn

4 Phù Cát

5 Phù Mỹ



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

Nguyễn Chí Đắc
Trường THCS Quang 

Trung
59 59

Đinh Thị Kim Nguyên Trường THCS Nhơn Hải 63 63

Phan Thị Thùy Quyên
Trường THCS Phước 

Hưng
41 41

Nguyễn Loan Kiều Mỵ
Trường THCS Phước 

Thuận
42 42

Nguyễn Trọng Nho Trường THCS Nhơn Lộc 51 50

19

14 Vĩnh Thạnh

12 Vân Canh

Nguyễn Văn Tây Trường THCS Ngô Mây 52 52

Trần Thị Cẩm Trường THCS Mỹ Lợi 51 51

Lê Thị Nghi Xuân Trường THCS Mỹ Thành 42 42

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Trường THCS Mỹ Trinh 46 46

Đoàn Thị Ánh Nguyệt
Trường THCS Hoài 

Thanh Tây
55 55

Trương Thị Hoa
Trường THCS Hoài 

Hương
54 54

42 Hoài Ân

18 An Lão

8 Phạm Thị Ngọc Hiếu Trường THCS Võ Xán 60 Tây Sơn 61

Tổng cộng 14 14 721 11 721

Danh sách này gồm có 14 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 718 giáo viên đại trà./.

7 Phạm Quốc Đạt Trường THCS Ân Đức 60

4 Phù Cát

5 Phù Mỹ

6 Hoài Nhơn

3

An Nhơn

Nguyễn Thị Quyên
Trường THCS Nhơn 

Thành
45

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Quy Nhơn

2 Tuy Phước

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN NGỮ VĂN

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

9 Quy Nhơn

12 Tuy Phước

9 An Nhơn

4 Tây Sơn

7 Vân Canh

10 Vĩnh Thạnh

15 Phù Cát

9 Phù Mỹ

13 Hoài Nhơn

8 Hoài Ân

2 An Lão

Tổng cộng 2 2 98 11 98

Danh sách này gồm có 02 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 98 giáo viên đại trà./.

2
Trần Thị Tuyết 

Nhung
Trường THCS Hoài Xuân 47

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1
Trần Thị Thanh 

Hương

Trường THCS Ghềnh 

Ráng
51

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

51 Quy Nhơn

8 Vân Canh

28 Tuy Phước

24 Tây Sơn

31 An Nhơn

10 Vĩnh Thạnh

35 Phù Cát

29 Phù Mỹ

37 Hoài Nhơn

11 Hoài Ân

8 An Lão

Tổng cộng 5 5 272 11 272

Danh sách này gồm có 05 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 272 giáo viên đại trà./.

4 Nguyễn Văn Phong Trường THCS Cát Chánh 64

5 Nguyễn Xuân Tưởng
Trường THCS Tam Quan 

Nam
56

2 Võ Ngọc Quý Trường THCS Tây Phú 52

3 Trương Quốc Huy Trường THCS Nhơn Lộc 41

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TIN HỌC 

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1
Nguyễn Trần Thanh 

Nhật

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
59

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

13 Quy Nhơn

14 Tuy Phước

10 An Nhơn

10 Tây Sơn

8 Vân Canh

9 Vĩnh Thạnh

27 Phù Cát

14 Phù Mỹ

15 Hoài Nhơn

4 Hoài Ân

4 An Lão

Tổng cộng 2 2 128 11 128

Danh sách này gồm có 02 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 128 giáo viên đại trà./.

2 Phan Trọng Kiên Trường THCS Cát Thành 64

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Ngô Thị Lâm Phương
Trường THCS Ngô Văn 

Sở
64

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN CÔNG NGHỆ

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

1 Quy Nhơn

12 An Nhơn

4 Hoài Nhơn

2 Hoài Ân

3 Tây Sơn

7 Vân Canh

15 Vĩnh Thạnh

Tổng cộng 1 1 44 6 44

Danh sách này gồm có 01 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 44 giáo viên đại trà./.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, 

HƢỚNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Võ Thanh Tùng THCS Bùi Thị Xuân 44

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

27 Quy Nhơn

19 Tuy Phước

6 Vĩnh Thạnh

3 Vân Canh

16 An Nhơn

24 Phù Cát

14 Tây Sơn

23 Hoài Nhơn

19 Phù Mỹ

12 Hoài Ân

7 An Lão

Tổng cộng 3 3 170 11 170

Danh sách này gồm có 03 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 170 giáo viên đại trà./.

2 Mai Công Tình Trường THCS Cát Khánh 54

3 Vũ Thị Như Nguyệt
Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn
61

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Nguyễn Minh Hà Trường THCS Hải Cảng 55

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN ÂM NHẠC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

26 Quy Nhơn

17 Tuy Phước

4 Vĩnh Thạnh

3 Vân Canh

17 An Nhơn

13 Tây Sơn

25 Phù Cát

18 Phù Mỹ

20 Hoài Nhơn

11 Hoài Ân

5 An Lão

Tổng cộng 3 3 159 11 159

Danh sách này gồm có 07 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 159 giáo viên đại trà./.

2 Phan Thị Hải Yến Trường THCS Cát Hanh 55

3 Hòang Hải Định Trường THCS Hoài Đức 54

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Nguyễn Huy Hoàng
Trường THCS Quang 

Trung
50

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN MĨ THUẬT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lƣợng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số Giáo 

viên đại trà cần 

hỗ trợ

1 Đặng Quốc Sĩ Trường THCS Nhơn Phú 59 Quy Nhơn 59

39 Tuy Phước

8 Vân Canh

36 An Nhơn

23 Hoài Ân

4 Lê Văn Minh THCS Cát Thắng 53 Phù Cát 53

5 Lê Đức Vân Trường THCS Mỹ Châu 48 Phù Mỹ 48

50 Hoài Nhơn

12 An Lão

38 Tây Sơn

10 Vĩnh Thạnh

Tổng cộng 7 7 376 11 376

Danh sách này gồm có 07 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 376 giáo viên đại trà./.

7 Đào Duy Đảm Trường THCS Võ Xán 48

3 Phạm Thanh Quang Trường THCS Nhơn Tân 59

6 Trình Văn Thành Trường THCS Hoài Sơn 62

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

2 Nguyễn Minh Hiếu
Trường THCS Phước 

Thành
47

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2021


